
 

Bỉ 

Địa chỉ:  

Tầng 9, Tòa Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng,  

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Việt Nam  

ĐT: (00 84-4) 3 934.61.79 

Fax: (00-84-4) 3 934.61.83 

E-mail: hanoi@diplobel.fed.be  

Website:  www.diplomatie.be/hanoi  

 

Lịch làm việc: Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu: 09h00 - 11h00 sáng                                               

Lãnh Sự Quán tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ:  

105 Dương Văn An, An Phú,   

Quận 2-- TP HCM 

ĐT: (00-84-8) 6 281 8001 

Fax: (00-84-8) 6 281 8010 

E-mail:consubel@hcm.vnn.vn  

Website:  

Lịch làm việc: Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu: từ 9h00 đến 11h00 sáng 

 

Bun-ga-ry 

Địa chỉ:  

5 Núi Trúc, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Hà Nội 

Tel.:(00 84-4) 38452908 

Fax.:(00 84-4) 38460856 

Email: embassy.hanoi@mfa.bg or bgremb13@fpt.vn  

Website: www.mfa.bg/hanoi  

Lịch làm việc:  

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 09h00 - 12h00 sáng                                  

 

Cộng hòa Séc 

Địa chỉ:  

13 Chu Văn An, Hà Nội - Việt Nam 

ĐT: (00 84-4) 3 845 41 31-2 

Fax: (00-84-4) 3 823 39 96  

E-mail:hanoi@embassy.mzv.cz  

Website  

Weblink(thông tin về visa) 

Lịch làm việc: xem website 

Các Lãnh Sự Quán Danh Dự tại Thành Phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng sẽ không có thẩm quyền xử lý đơn 

xin visa 

mailto:hanoi@diplobel.fed.be
http://www.diplomatie.be/hanoi
http://www.diplomatie.be/hanoi
mailto:consubel@hcm.vnn.vn
http://www.diplomatie.be/hanoi
mailto:embassy.hanoi@mfa.bg
mailto:bgremb13@fpt.vn
http://www.mfa.bg/hanoi
mailto:hanoi@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/hanoi
http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?ParentIDO=16452&ido=16453&amb=32&idj=52


 

Đan Mạch 

Địa chỉ:  

Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải  

Hà Nội - Việt Nam 

ĐT:(00-84-4) 3 823.18.88  

Fax:(00-84-4) 3 823.19.99 

E-mail:hanamb@um.dk  

Website: 

Weblink  

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 10h00 đến 12h00 sáng 

Lãnh Sự Quán tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

Không có Lãnh Sự Quán - Các đơn xin visa sẽ được giải quyết tại 

Văn Phòng Kinh Tế và Thương Mại Đan Mạch 

Địa chỉ:  

505, Tòa Tháp Centec - 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai,  

Quận 3 - TP HCM 

ĐT: 00-84-8) 3 821.93.73  

Fax: (00-84 8) 3 821.93.71  

E-mail:dancommercial@hcm.vnn.vn hoặc contact@decohcm.org  

Website  

Weblink  

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 9h00 đến 12h00 sáng 

 

Đức 

Địa chỉ:  

29 Trần Phú, Hà Nội - Việt Nam  

Bộ phận Visa: 25 Đường Điện Biên Phủ, Hà Nội 

ĐT: (00-84-4) 3 845.38.36 - 3 845.38.37 - 3 843.02.45 - 3 843.02.46  

Fax: (00-84-4) 3 845.38.38 - 3 843.99.69 

E-mail : info@hanoi.diplo.de hoặc germanemb.Hanoi@fpt  

Website  

Weblink  

Lịch làm viêc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 8h30 đến 11h30 sáng 

Tổng Lãnh Sự Quán tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ:  

126 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 - TP HCM  

ĐT: (00-84-8) 3 829.19.67  

Fax: (00-84-8) 3 823.19.19 

E-mail : info@hoch.diplo.de  

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 8h30 đến 11h00 sáng 
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Ai-len 

VUI LÒNG LIÊN LẠC ĐẠI SỨ QUÁN ĐAN MẠCH, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHO AI-LEN TẠI VIỆT NAM 

Địa chỉ:  

19 Đường Điện Biên Phủ,  

Hà Nội - Việt Nam 

ĐT:(00-84-4) 3 823.18.88  

Fax:(00-84-4) 3 823.19.99 

E-mail:hanamb@um.dk  

Website  

Weblink  

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 10h00 đến 12h00 sáng 

 

Hi Lạp 

Địa chỉ:  

27-29 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội- Việt Nam 

ĐT:(00-84-4) 3 715.22.63 - 3 715.22.54 

Fax:(00-84-4) 3 715.22.53 - 3 715.22.50 

E-mail:Gremb.han@mfa.gr  

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 9h30 đến 11h30 sáng 

 

Tây Ban Nha 

Địa chỉ:  

4 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội - Việt Nam 

ĐT: (00-84-4) 3771.52.07  

Fax:(00-84-4) 3771.52.06 

E-mail : ambasciata.hanoi@esteri.it; consolare.hanoi@esteri.it  

Website: www.embassyinvietnam.maec.es  

Lịch làm việc: Thứ Ba và thứ Tư: Từ 8h30 đến 12h00 sáng 

 

Pháp 

Địa chỉ:  

57, Đường Trần Hưng Đạo,  

Hà Nội - Việt Nam 

ĐT: (00-84-4) 3 943.77.19 

Fax: (00-84-4) 3 943.72.36 

E-mail: ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr  

Website: www.ambafrance-vn.org  

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 8h30 đến 12h00 sáng 

Tổng Lãnh Sự Quán tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

mailto:hanamb@um.dk
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mailto:Gremb.han@mfa.gr
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Địa chỉ:  

27 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 - TP HCM  

cổng vào dịch vụ: 102 bis, Hai Bà Trưng 

Tel.: (00-84-8) 3 829.72.31 

Fax: (00-84-8) 3 829.16.75 

E-mail:fslthcm@hcm.fpt.vn  

Website  

Weblink  

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 8h30 đến 12h00 sáng 

 

Ý 

Địa chỉ:  

9 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội - Việt Nam  

ĐT:(00-84-4) 3 825.62.56 - 3 825.62.46  

Fax:(00-84-4) 3 826.76.02 

E-mail:ambasciata.hanoi@esteri.it, consolare.hanoi@esteri.it  

Website  

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 9h00 đến 12h00 sáng 

Lãnh Sự Quán Danh Dự tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ:  

Mondial Center Phòng 204 - Số 203 Đường Đồng Khởi 

Quận 1 - TP HCM 

ĐT: (00-84-8) 3 824 22000 Số máy lẻ 1515  

Fax: (00-84-8) 3 823 11534 

E-mail:ambasciata.hanoi@esteri.it, consolare.hanoi@esteri.it  

Lịch làm việc: Thứ Ba và thứ Tư: Từ 8h30 đến 12h00 sáng 

 

Luxembourg 

Văn phòng Hợp tác phát triển Luxembourg tại Hà Nội  

Địa chỉ:  

Phòng 1403, Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt,  

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Việt Nam  

ĐT: (00 84-4) 3 946 1416 

Fax: (00-84-4) 3 946 1415 

E-mail:seretariat1.hanoi@mae.etat.lu  

Website :  

Weblink  

Lịch làm việc: Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu: 

từ 9h00 đến 11h00 sáng 
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Lãnh Sự Quán tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ:  

Tầng 7, Tòa Tháp Sun Wah- 115, Nguyễn Huệ,  

Quận 1-- TP HCM 

ĐT: 00-84-8) 3 821.93.54  

Fax: 00-84-8) 3 827 80 68  

E-mail:consubel@hcm.vnn.vn  

Website  

Weblink  

Lịch làm việc: Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu: 

từ 9h00 đến 11h00 sáng 

 

Hungary 

Địa chỉ:  

Hanoi Lake View, tầng 9, số 28 đường Thanh Niên  

Hà Nội - Việt Nam 

ĐT: (00 84-4) 3 7715714/5 

Fax: (00-84-4) 3 7150694 

E-mail: mission.hoi@mfa.gov.hu hoặc hoi.mission@mfa.gov.hu  

Website   

Lịch làm việc:  Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 9h00 đến 13h00 

 

Hà Lan 

Địa chỉ:  

Tòa Nhà BIDV, Tầng 7, 194 Trần Quang Khải,  

Hà Nội - Việt Nam  

ĐT: (00-84-4) 3 831.56.50 

Fax: (00-84-4) 3 831.56.55 

E-mail:han@minbuza.nl  

Website: www.hollandinvietnam.org  

Weblink  

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 9h00 đến 12h00 sáng 

Tổng Lãnh Sự Quán tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ:  

Saigon Tower, 29, Đại Lộ Lê Duẩn, Quận 1 - TP HCM 

ĐT: (00-84-8) 3 823.59.32 

Fax: (00-84-8) 3 823.59.34 

E-mail:hcm-ca@minbuza.nl  

Website  

Weblink  

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 9h00 đến 12h00 sáng 

mailto:consubel@hcm.vnn.vn
http://www.diplomatie.be/hanoi
http://www.diplomatie.be/hanoi/media/hanoi/openEN.doc
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Cộng hòa Áo 

Địa chỉ:  

Tầng 8, Tòa Nhà "Prime Center", 53 Quang Trung,  

Hà Nội - Việt Nam 

ĐT: (00-84-4) 3 943.30.50 (tổng đài) / 3 943.30.51 

Fax: (00-84-4) 3 943.30.55 

E-mail:Hanoï-ob@bmaa.gv.at  

Website  

Lịch làm việc:Từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10h00 đến 12h00 sáng 

 

Bồ Đào Nha 

VUI LÒNG LIÊN LẠC ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHO BỒ ĐÀO NHA TẠI VIỆT NAM 

Địa chỉ:  

29, Trần Phú, Hà Nội - Việt Nam  

Bộ phận Visa: 25, Đường Điện Biên Phủ, Hà Nội 

ĐT: (00-84-4) 3 845.38.36 - 3 845.38.37 - 3 843.02.45 - 3 843.02.46  

Fax: (00-84-4) 3 845.38.38 - 3 843.99.69 

E-mail :  info@hanoi.diplo.de  

Website  

Weblink(thông tin về visa) 

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 8h30 đến 11h30 sáng 

Tổng Lãnh Sự Quán tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ:  

126 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 - TP HCM  

ĐT: (00-84-8) 3 829.19.67  

Fax: (00-84-8) 3 823.19.19 

E-mail : info@hoch.diplo.de  

Lịch làm việc: từ Thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 8h30 đến 11h00 sáng 

 

Ru-ma-ni 

Địa chỉ: 

Số 5 Lê Hồng Phong, Hà Nội 

Tel: 04-3 845 2014/ 3 843 0922 

Fax: 04-3 8430922 

Email: romambhan@fpt.vn  

Giờ làm việc:  Thứ Ba và Thứ Năm: 09h30 đến 12h30  

                                                         14h00 - 16h30 

 

mailto:hanoi-ob@bmaa.gv.at
http://www.bmaa.gv.at/
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Slovakia 

Địa chỉ: 

12 Bà Huyện Thanh Quang, Hà Nội  

Tel: 04-3 734 7601 – 3 704 7602 

Fax: 04-3 734 7603 

Email: emb.hanoi@mzv.sk  

Giờ làm việc: Thứ Ba và Thứ Năm: 09h30 - 13h00 

Lãnh sự quán tại TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 

64 – 68 Hai Bà Trưng, Quận 1  

Tel.: (00-84-8) 38298888 

Fax: (00-84-8) 38277999 

E-mail : hono.consul@mailinh.vn  

Giờ làm việc: 

 

Phần Lan 

Địa chỉ:  

Tầng 24, Tòa nhà Lotter, 54 Liễu Gia   

Hà Nội - Việt Nam 

ĐT: (00-84-4) 3 826.67.88  

Fax: (00-84-4) 3 826.67.66 

E-mail:sanomat.han@formin.fi  

Website  

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 9h00 đến 12h00 sáng  

 

Thụy Điển 

Địa chỉ:  

2 Núi Trúc, Ba Đình, Vạn Phúc, Hà Nội - Việt Nam 

ĐT: (00-84-4) 3 726.04.00  

Fax: (00-84-4) 3 823.21.95 

E-mail:ambassaden.hanoi@foreign.ministry.se  

Website  

Weblink  

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 9h00 đến 11h00 sáng 

Lãnh Sự Quán Danh Dự tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ:  

Số 8A/11D1 Thái Văn Lung, Tầng 5, Quận 1 - TP HCM 

ĐT: (00-84-8) 3 823.68.00  

Fax: (00-84-8) 3 823.68.17  

mailto:emb.hanoi@mzv.sk
mailto:hono.consul@mailinh.vn
mailto:sanomat.han@formin.fi
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?
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E-mail:ambassaden.hanoi@sida.se  

Website  

Weblink  

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 8h00 đến 12h00 sáng 

 

Vương Quốc Anh 

Địa chỉ 

4F, Central Building, 31 Hai Bà Trưng, Hà Nội  

ĐT:  04-3 936 0500 

Fax: 04-3 936 0561 

Email: Generalenquiries.vietnam@fco.gov.uk; www.gov.uk/visa-immigration  

Giờ làm việc: 

Thứ 2 tới thứ 5: 08.30 – 16.40 

               Thứ 6: 08.30 – 15.00 

Lãnh sự quán tại TP.Hồ Chí Minh: 

Địa chỉ:  

25 Le Duẩn, Quận 1 

ĐT: 08-38251380 

Fax: 08-38221971 

Email: bcghcmc@hcm.vnn.vn  

Giờ làm việc:  Thứ 2 tới thứ 5: 08.30 – 12.00  

                       Thứ 6: 13.00 – 16.45 

 

 Na-uy 

Địa chỉ:  

Tầng 8, Hanoi Tower, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 

ĐT: (00-84-4) 3 994 8900 

Fax: (00-84-4) 3 974 3301 

E-mail:emb.hanoi@mfa.no  

Website  

Weblink (thông tin về visa): Visa ; UDI  

Lịch làm việc:Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 9h00 đến 12h00 sáng 

Lãnh Sự Quán tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ:  

Somerset Chancellor Court, 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 - TP HCM 

ĐT:(00-84-8) 822 16 96 

Fax: (00-84-8) 827.26.96  

E-mail:norcons@hcm.fpt.vn  

Website  

Weblink (thông tin về visa): Visa ; UDI  

Lịch làm việc:Từ thứ Hai đến thứ Sáu: từ 9h00 đến 11h30 sáng 

mailto:ambassaden.hanoi@sida.se
http://www.swedenabroad.com/
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Ai-xơ-len 

VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐẠI SỨ QUÁN ĐAN MẠCH, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA AI-XƠ-LEN 

Địa chỉ:  

Tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải,  

Hà Nội- Việt Nam 

Tel.:(00-84-4) 3 823.18.88  

Fax:(00-84-4) 3 823.19.99 

E-mail:hanamb@um.dk  

Website  

Weblink  

Lịch làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: from 09h00 am đến 12h00 sáng 

Lãnh Sự Quán tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

Không có Lãnh Sự Quán - Các đơn xin visa sẽ được giải quyết tại 

Văn Phòng Kinh Tế và Thương Mại Đan Mạch 

Địa chỉ:  

505, Tòa Tháp Centec - 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai,  

Quận 3 - TP HCM 

ĐT: 00-84-8) 3 821.93.73  

Fax: (00-84 8) 3 821.93.71  

E-mail:dancommercial@hcm.vnn.vn hoặc contact@decohcm.org  

Website  

Weblink  

Lịch làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 9h00 đến 12h00 sáng 

 

mailto:dancommercial@hcm.vnn.vn
mailto:contact@decohcm.org
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